
TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

1 02YS13A,C1 Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

2 02YS13A,C2 Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

3 02YS13A,C1 Bệnh ngoại khoa BNK01 123 1 Online 8h00 9h05 5 24/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

4 02YS13A,C1 Bệnh nội khoa NK01 123 1 Online 8h00 9h05 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

5 02YS13A,C1 Sức khỏe sinh sản SS01 123 1 Online 8h00 9h05 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

6 02YS13A,C1 Sức khỏe trẻ em TE01 123 1 Online 8h00 9h05 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

7 02YS13A,C2 Bệnh ngoại khoa BNK02 123 1 Online 8h00 8h45 5 24/06/2021 40 phút Trắc nghiệm Nguyễn Bửu Tân

8 02YS13A,C2 Bệnh nội khoa NK01 123 1 Online 8h00 9h05 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

9 02YS13A,C2 Sức khỏe trẻ em TE02 123 1 Online 8h00 9h05 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

10 02YS13A,C2 Sức khỏe sinh sản SS02 123 1 Online 8h00 9h05 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

 NGÀNH Y SĨ



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

11 02YS13B,D1 Sức khỏe trẻ em TE03 123 1 Online 18h30 19h35 5 24/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Hà Văn Châu

12 02YS13B,D1 Bệnh ngoại khoa BNK03 123 1 Online 18h30 19h15 6 25/06/2021 40 phút Trắc nghiệm Nguyễn Bửu Tân

13 02YS13B,D1 Bệnh nội khoa NK07 123 1 Online 18h30 19h35 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận

14 02YS13B,D1 Sức khỏe sinh sản SS03 123 1 Online 18h30 19h35 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An

15 02YS13B,D2 Sức khỏe trẻ em TE04 123 1 Online 18h30 19h35 5 24/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

16 02YS13B,D2 Bệnh ngoại khoa BNK04 123 1 Online 18h30 19h35 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Lan Hương

17 02YS13B,D2 Bệnh nội khoa NK02 123 1 Online 18h30 19h35 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Lâm Chandra

18 02YS13B,D2 Sức khỏe sinh sản SS04 123 1 Online 18h30 19h35 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

19
02DD13A1,C1+

A2,C2
Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

20
02DD13A1,C1+

A2,C2
Ngoại ngữ NN02 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

21
02DD13A1,C1+

A2,C2

Chăm sóc người bệnh ngoại 

khoa
CBNK05 123 1 Online 9h30 10h20 5 24/06/2021 45 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

22
02DD13A1,C1+

A2,C2
Chăm sóc sức khỏe trẻ em TE05 123 1 Online 9h30 10h35 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thùy Nguyên

23
02DD13A1,C1+

A2,C2
Chăm sóc người bệnh nội khoa NK03 123 1 Online 9h30 10h35 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

24 02DD13B,D
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà 

mẹ trẻ em gia đình
SK01 123 1 Online 18h30 19h25 5 24/06/2021 50 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

25 02DD13B,D
Chăm sóc người bệnh ngoại 

khoa khoa
CNK01 123 1 Online 18h30 19h35 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

26 02DD13B,D Chăm sóc người bệnh nội khoa NK04 123 1 Online 18h30 19h35 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đỗ Phạm Nhật Vi

 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

27 02DS13A,C1 Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

28 02DS13A,C2 Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

29 02DS13A,C2 Dược liệu 123 1 Online 13h30 14h20 5 24/06/2021 45 phút Trắc nghiệm Nguyễn Hữu Sáng

 NGÀNH DƯỢC SĨ



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

30 02KT13A,C Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

31 02KT13A,C Ngoại ngữ NN02 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

32 02KT13A,C Phân tích hoạt động kinh doanh PT01 123 1 Online 13h30 14h35 5 24/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

33 02KT13A,C Kế toán doanh nghiệp 1 1 Online 13h30 14h35 6 25/06/2021 75 phút Tự luận Hứa Trung Phúc

34 02KT13A,C Kỹ năng giao tiếp 1 Online 13h30 14h35 5 01/07/2021 60 phút Tự luận Lê Nguyễn Hoàng Dung

35 02KT13B,D Kế toán doanh nghiệp 1 1 Online 18h30 19h35 6 25/06/2021 75 phút Tự luận Hứa Trung Phúc

36 02KT13B,D Phân tích hoạt động kinh doanh PT02 123 1 Online 18h30 19h35 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

 NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

37 02MK13A,C Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

38 02MK13A,C Hành vi khách hàng HV01 123 1 Online 13h30 14h35 6 25/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Thị Kim Khang

39 02MK13A,C Kỹ năng giao tiếp 1 Online 13h30 14h35 5 01/07/2021 60 phút Tự luận Lê Nguyễn Hoàng Dung

40 02MK13A,C Định giá sản phẩm DG01 123 1 Online 13h30 14h35 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy

41 02MK13B,D Tiếng Anh chuyên ngành TA01 123 1 Online 18h30 19h35 5 01/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

36 02MK13B,D Phân tích hoạt động kinh doanh PT02 123 1 Online 18h30 19h35 6 02/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đặng Trần Như Thủy

 NGÀNH MARKETING



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

42 02DL13A,C Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

43 02DL13A,C Ngoại ngữ NN02 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

44 02DL13A,C Nghiệp vụ hướng dẫn 1 Bài tiểu luận Thái Thanh Chí

45 02DL13A,C Tuyến điểm du lịch 1 Bài tiểu luận Thái Thanh ChíHọc sinh nộp bài cho GV vào ngày 08/07/2021

 NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Học sinh nộp bài cho GV vào ngày 02/07/2021



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

46 02TM13A,C Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

47 02TM13A,C Các dịch vụ mạng 1 Online 9h30 10h35 2 21/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Tấn GV tổ chức thi

48 02TM13B,D Hệ điều hành Linux 1 Online 18h30 19h35 7 12/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện GV tổ chức thi

49 02TM13B,D Tiếng Anh chuyên ngành TA02 123 1 Online 18h30 19h35 3 27/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

 NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH



TT Nhóm lớp Học phần Mã đề
Mật 

khẩu
Lần thi Phòng thi

Giờ

  thi

Giờ kết 

thúc
Thứ Ngày thi Thời gian

Hình 

 thức
Họ và tên GV Ghi chú

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - THÁNG 06 và 07/2021

50 02TW13A,C Ngoại ngữ NN01 123 1 Online 8h00 9h05 6 09/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Võ Đình Dũng

51 02TW13B,D Hệ điều hành Linux 1 Online 18h30 19h35 7 12/06/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện GV tổ chức thi

52 02TW13B,D Tiếng Anh chuyên ngành TA02 123 1 Online 18h30 19h35 3 27/07/2021 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

 NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSILE


